
UBND THÀNH PHỐ KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:    
Về việc yêu cầu cung cấp  

Báo giá vật tư tiêu hao 

Kon Tum, ngày      tháng      năm  

                      
 

                          

                              Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh Dược phẩm, thiết 

bị y tế trên toàn quốc. 

 

Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua sắm vật tư tiêu hao năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

          I. Thông tin của đơn vị báo giá 

1. Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum. Số 316 Duy 

Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

2. Số lượng báo giá: 01 bản gốc1. 

           3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày 06 tháng 3 năm 2025 đến hết 

ngày 15 tháng 3 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không 

ược xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ký báo 

giá.  

         II. Nội dung yêu cầu báo giá 

STT 

Mã số theo 

TT 

04/2017/TT

-BYT 

Tên vật tư 

theo nhóm 

Tên vật tư sử 

dụng 
Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 N01.01.010 

Bông 

(gòn),bông 

tẩm dung dịch 

các loại, các 

cỡ 

Bông thấm 

nước 100 g 

Sản xuất theo tiêu chuẩn 

Dược Điển Việt Nam. 

Bông y tế làm từ bông 

xơ tự nhiên 100% cotton 

và được chế từ lông của 

hạt cây Bông, đã loại 

mỡ, tẩy trắng và làm tơi, 

hút nước tốt. 

Gói       50  

2 N01.01.010 

Bông 

(gòn),bông 

tẩm dung dịch 

các loại, các 

cỡ 

Bông thấm 

nước 1kg 

Sản xuất theo tiêu chuẩn 

Dược Điển Việt Nam. 

Bông y tế làm từ bông 

xơ tự nhiên 100% cotton 

và được chế từ lông của 

hạt cây Bông, đã loại 

Kg       20  

                                            
1 Báo giá sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, đơn giá bằng Việt Nam đồng. 
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STT 

Mã số theo 

TT 

04/2017/TT

-BYT 

Tên vật tư 

theo nhóm 

Tên vật tư sử 

dụng 
Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

mỡ, tẩy trắng và làm tơi, 

hút nước tốt. 

3 N01.02.010 

Dung dịch rửa 

tay sát khuẩn 

dùng trong 

khám bệnh, 

thực hiện 

phẩu thuật, 

thủ thuật, xét 

nghiệm các 

loại  

Cồn 70 độ 

Cồn y tế, hay còn gọi là 

cồn Ethanol. Chuyên 

dụng trong y tế dùng sát 

khuẩn dụng cụ y khoa, 

vết thương, làm nước 

rửa tay khô, vệ sinh môi 

trường, khử trùng cao. 

Lít       30  

4 N01.02.010 

Dung dịch rửa 

tay sát khuẩn 

dùng trong 

khám bệnh, 

thực hiện 

phẩu thuật, 

thủ thuật, xét 

nghiệm các 

loại  

Dung dịch sát 

khuẩn tay 

nhanh 

Thành phần: 

Chlorhexidine gluconate 

0,5%, Ethanol 70% Chất 

dưỡng ẩm bảo vệ da 

(Ceteareth-60 miristyl 

glycol, Isopropyl 

alcohol, Lauramine 

oxide).  

Quy cách: Chai 500ml 

Chai       40  

5 N02.01.020 

Băng chun, 

băng đàn hồi 

các loại, các 

cỡ 

Băng thun 3 

móc 0,1m x 

4m 

Nguyên liệu: sợi 

Polyester và sợi cao su. 

Kích thước: 0,1m x 4m, 

độ giãn tối đa 8m.  

Cuộn        80  

6 N02.01.040 

Băng cuộn, 

băng cá nhân 

các loại, các 

cỡ 

Băng keo cá 

nhân 

Băng cá nhân bằng vải 

co dãn chống nước. 

Kích thước: 18*65mm 

Miếng  1.000  

7 N02.01.070 

Băng vô trùng 

các loại, các 

cỡ 

Băng cuộn 

gạc 0,09m x 

2,5m 

Chất liệu: được làm từ 

100% sợi cotton, gạc 

trắng và sạch. Kích 

thước: 0,09m x 2,5m. 

Cuộn      600  

8 N02.02.020 
Băng dính các 

loại,các cỡ 

Băng dính lụa 

2,5cm x 5m 

Vải lụa Taffeta trắng, 

100% sợi cellulose 

acetate, số sợi 44x19,5 

sợi/cm, trọng lượng 80 

g/m2. Keo Zinc oxide 

không dùng dung môi 

phủ đều, trọng lượng 

của khối phủ 50-60 

g/m2, lực dính 1,8-5,5 

N/cm, có kiểm tra vi 

sinh.  

Cuộn      120  

9 N02.03.020 
Gạc các loại, 

các cỡ 
Gạc Vaselin 

Thành phần: Gạc hút 

nước được dệt từ sợi 
Miếng     140  
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STT 

Mã số theo 

TT 

04/2017/TT

-BYT 

Tên vật tư 

theo nhóm 

Tên vật tư sử 

dụng 
Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

bông 100% cotton, Gạc 

Vaseline thuộc dược 

dụng được tẩm vào từng 

lớp gạc. 

Kích thước: 

65mm*190mm.  

10 N03.01.070 

Bơm tiêm liền 

kim dùng một 

lần các loại, 

các cỡ 

Bơm kim 

tiêm 3 ml 

Nguyên liệu nhựa PP 

(Polypropylene) dùng 

trong y tế. nhẵn bóng, 

không cong vênh, không 

có ba vía, vạch chia 

dung tích rõ nét. Đầu 

kim sắc nhọn, cỡ kim 

23Gx1", 25Gx1”, 

25Gx5/8”. Kim làm 

bằng thép không gỉ, kim 

sắc nhọn, không gợn, 

vác 3 cạnh, có nấp đậy. 

Pittong có khía bẻ gãy 

để hủy sau khi sử dụng.  

Không chứa độc tố 

DEHP và chất gây sốt. 

Đóng gói đảm bảo vô 

trùng, tiệt trùng bằng khí 

E.O.  

Cái     100  

11 N03.01.070 

Bơm tiêm liền 

kim dùng một 

lần các loại, 

các cỡ 

Bơm kim 

tiêm 5ml 

Chất liệu: Làm bằng 

nhựa PP dùng trong y tế, 

không có chất DEHP, 

kim được làm bằng thép 

không gỉ, sắt bén, vát 3 

cạnh, không gợn, có nắp 

đậy. Dung tích 5ml, cỡ 

kim 25Gx1. 

Cái     200  

12 N03.06.030 

Găng tay vô 

trùng sử dụng 

trong thăm 

khám các 

loại, các cỡ 

Găng tay y tế 

latex có bột 

các số 

Chất liệu: Mủ kem latex, 

ly tâm tự nhiên. Găng 

tay được sản xuất từ cao 

su thiên nhiên, chưa tiệt 

trùng, chỉ sử dụng 1 lần 

và thuận cả 2 tay. Bề 

mặt nhẵn toàn bộ bên 

ngoài găng hoặc nhám 

ngón, có phủ bột, chiều 

dài 220mm-240mm 

(theo size). Bao gồm các 

Size XS,  S, M, L, XL. 

Đôi  1.500  

13 N03.06.050 Găng tay vô Găng tay Chất liệu: Găng phẩu Đôi     300  
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STT 

Mã số theo 

TT 

04/2017/TT

-BYT 

Tên vật tư 

theo nhóm 

Tên vật tư sử 

dụng 
Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

trùng dùng 

trong thủ 

thuật, phẩu 

thuật các loại, 

các cỡ 

phẩu thuật tiệt 

trùng các số 

thuật tiệt trùng được sản 

xuất từ cao su thiên 

nhiên ,có bột chống dính 

Mủ kem latex, ly tâm tự 

nhiên, được tiệt trùng 

bằng khí EO. Bao gồm 

các số 6.5, 7, 7.5.   

14 N03.07.070 

Túi, lọ, hộp 

đựng bệnh 

phẩm các 

loại, các cỡ 

Ống nghiệm 

EDTA 

Ống nhựa nắp màu xanh 

dương, K2 2ml, mous 

thấp. Ống nghiệm nhựa 

PP, kích thước Ø13 x 75 

(mm) hoặc Ø12 x 75 

(mm), nắp nhựa màu 

xanh dương. Dung tích: 

2ml. 

Cái     100  

15 N03.07.070 

Túi, lọ, hộp 

đựng bệnh 

phẩm các 

loại, các cỡ 

Lọ đựng mẫu 

Lọ nhựa đựng mẫu PS 

55ml HTM nắp đỏ, có 

nhãn.Nguyên liệu: nhựa 

PP ; Màu sắc: trắng 

trong; Kích thước: 

Ø60mm x 35mm; Sử 

dụng: đựng đờm, nước 

tiểu của bệnh nhân. 

Cái     100  

16 N05.02.030 

Chỉ khâu 

không tiêu 

các loại, các 

cỡ 

Chỉ Caresilk 

(Silk) số 3/0 

kim cắt 

Chỉ Caresilk (Silk) số 

3/0, kim tam giác, dài 18 

mm. Sợi chỉ được bện 

chắc chắc chắn, bề mặt 

mịn, dễ uốn, dễ thắt nút. 

Giữ vết khâu an toàn. 

Kim thép 302 phủ 

silicon XtraCoat, mũi 

kim UltraGlyde.  

Sợi     200  

17 N05.02.030 

Chỉ khâu 

không tiêu 

các loại, các 

cỡ 

Chỉ Caresilk 

(Silk) số 4/0 

kim cắt 

Chỉ không tan tự nhiên 

(Silk) số 4/0, dài 75 cm, 

kim tam giác 3/8c, dài 

18 mm. 

Kim thép 302 phủ 

silicon XtraCoat, mũi 

kim UltraGlyde. Đạt tiêu 

chuẩn ISO.  

Sợi     170  

18 N05.03.080 

Lưỡi dao mổ 

sử dụng một 

lần các loại, 

các cỡ 

Lưỡi dao mổ 

các số 

Chất liệu: Được làm từ 

thép carbo, với công 

nghệ sản xuất hiện đại, 

được tiệt trùng và đóng 

gói riêng biệt 

Cái     100  
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STT 

Mã số theo 

TT 

04/2017/TT

-BYT 

Tên vật tư 

theo nhóm 

Tên vật tư sử 

dụng 
Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

19 N07.06.050 

Khung, đai, 

nẹp, thanh 

luồn dùng 

trong chấn 

thương - 

chỉnh hình và 

phục hồi chức 

năng các loại, 

các cỡ 

Nẹp gỗ cố 

định 

Sản phẩm đã được gia 

công mài mịn các bề 

mặt.Màu sắc và vân gỗ 

tự nhiên. 

Bộ         6  

20 N08.00.020 

Băng ép tĩnh 

mạch các loại, 

các cỡ 

Dây garô 

Chất liệu: Thun Cotton 

có gai dán. Thun bản 

dệt, dài 250 mm. Có gai 

dính và móc gài nhựa. 

Cái       20  

21 N08.00.240 

Đè lưỡi (gỗ, 

inox, sắt) các 

loại, các cỡ 

Đè lưỡi gỗ 

tiệt trùng 

Chất liệu: Chế tạo từ gỗ 

thông tươi.Được tiệt 

trùng thớ mịn, đồng 

nhất, không công vênh. 

Gỗ được hấp chín trước 

khi đưa vào sản xuất và 

sấy khô, đánh bóng khi 

ra thành phẩm nên đạt 

độ cứng, độ nhẵn cao. 

Cái     900  

22 N08.00.310 

Mặt nạ 

(mask) các 

loại, các cỡ 

Khẩu trang y 

tế 3 lớp 

Nguyên liệu: mặt ngoài 

là vải không dệt Olefin 

hoặc Polypropylen, độ 

dày của vải: 25gram/m2,  

không thấm nước; mặt 

trong là vải không dệt 

Olefin hoặc 

Polypropylen, độ dày 

của vải: 35gram/m2,  

không thấm nước;  lớp 

giữa là vải lọc (Olefin 

hoặc Polypropylen) hoặc 

vải SMS, độ dày của 

vải: 20gram/m2, không 

thấm nước ; Quy cách: 

9,5cm x 17,5cm, 3 lớp, 

có gọng.  Màu sắc: xanh 

dương/ xanh ngọc/ 

trắng. Loại: không tiệt 

trùng 

Cái 
   

2.000  

23   Gel siêu âm Gel siêu âm 

Phân loại: Gel màu 

xanh. DGel siêu âm là 

thành phần chính là 

Can         2  
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STT 

Mã số theo 

TT 

04/2017/TT

-BYT 

Tên vật tư 

theo nhóm 

Tên vật tư sử 

dụng 
Tiêu chuẩn kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

nước được dùng siêu âm 

hoặc chất bôi trơn. Gel 

này có tính dẫn điện cao 

nên sẽ cho ra kết quả 

quét siêu âm rất rõ và 

chính xác. Có kèm chất 

kháng khuẩn hạn chế 

các vi khuẩn có hại cho 

người dùng. Quy cách: 

Can 5 Lít 

24   Giấy điện tim  

Giấy in điện 

tim 63mm 

x30m 

Kích thước: 

63mmx30m. Được ứng 

dụng nhiều trong các 

bệnh viện và phòng 

khám y tế. Là một 

thương hiệu đáng tin cậy 

với sự hiện diện trên 

toàn cầu. Khả năng in ấn 

chất lượng cao, dính 

mực tốt, đảm bảo bản in 

sinh động và sắc nét.  

Cuộn       10  

25   Giấy in nhiệt  Giấy in nhiệt  

Giấy in cho máy 

monitor, sinh hóa. Kích 

thước 50mmx20m.  

Cuộn       10  

26   Giấy siêu âm 
Giấy in siêu 

âm trắng đen 

Kích thước: 110mm x 

20m. Giấy làm từ bột 

giấy, không chứa clo & 

cacbon, giấy 5 lớp, 

bóng, kháng nước cao, 

bền màu, in rõ nét. In 

lưới hết cỡ giấy.  

Cuộn          5  

27 

  
Phim X 

Quang 

Phim X 

Quang 20cm 

x 25 cm 

Kích thước: 20cm x 

25cm (8x10 inch). Phim 

dùng cho chụp X -

Quang y tế. 

Tấm     100  

  TC: 27 

khoản 

    

 

3. Yêu cầu báo giá 

- Giá đề nghị báo giá bao gồm các loại thuế, phí có liên quan, chi phí vận 

chuyển; mới 100%, hạn sử dụng ít nhất 12 tháng khi bàn giao; có giấy chứng nhận 

xuất xứ, lưu hành theo quy định (nếu có).  

- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của 

hàng hóa phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung 
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cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá 

hoặc nâng khống giá 

Trung tâm Y tế thành phố Kon Tum rất mong sự hợp tác của quý công ty./. 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Phòng TCHC-TCKT (đăng tải 

trang thông tin điển tử TTYT 

Thành phố Kon Tum); 

- Khoa Dược-TTB-VTYT 

- Lưu: VT. 

         .                                                            

      

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

     

-          

 

 

Nguyễn Bá Khánh 
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